KẾ HOẠCH BÀI DẠY  LỚP 1C - TUẦN 20
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài
	Ghi chú

	2
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Múa hát về chủ đề mùa xuân
	

	
	
	2
	Toán
	Các số 17, 18, 19, 20
	

	
	
	3
	Học vần
	Bài 100. oi, ây (Tiết 1+ 2)
	

	
	
	4
	
	
	

	
	Chiều
	1
	TNXH
	Bài 12: Chăm sóc bảo vệ cây trồng và vật nuôi – t2
	

	
	
	2
	Toán tăng
	Ôn luyện tuần 19: các số từ 11 đến 20 – T1
	

	
	
	3
	Tv tăng
	Ôn vần oi, ây
	

	3
	Chiều
	1
	Tập viết
	Tập viết (sau bài 100, 101)
	

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập 
	

	
	
	3
	Toán tăng
	Ôn luyện tuần 19: các số từ 11 đến 20 – T2
	

	4
	Sáng
	1
	Đạo đức
	Bài 9: Em với anh chị em trong gia đình (Tiết 1+ 2)
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	Học vần
	Bài 102. ui, ưi (Tiết 1 +2)
	

	
	
	4
	
	
	

	
	Chiều
	1
	Toán
	Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
	

	
	
	2
	Toán tăng
	Ôn luyện tuần 19: các số từ 11 đến 20 – T3
	

	
	
	3
	TV tăng
	Ôn vần ui, ưi
	

	5
	Sáng
	3
	Học vần
	Bài 103. uôi, ươi (Tiết 1 +2)
	

	
	
	4
	
	
	

	6
	Chiều
	1

2

3
	Tập viết
	Tập viết (sau bài 102, 103)
	

	
	
	
	TV tăng
	Ôn vần uôi, ươi
	

	
	
	
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt sao. Chia sẻ với bạn về hoạt động em yêu thích
	


                                                                    Duyệt ngày……..tháng….. năm 2025
                                                     Phó hiệu trưởng

                                                          Nguyễn Thị Hằng

Thứ hai ngày  3  tháng  2  năm 2025
Sáng:                                             Tiết 1: Chào cờ
Múa hát về chủ đề mùa xuân
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau hoạt động, HS có khả năng:


- Được trải nghiệm mùa xuân qua các bài hát

- Hồ hởi tham gia các hoạt động của trường
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

III. các hoạt động dạy học

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)

- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở, chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 

2. SINH HOẠT DƯỚI CỜ (15 phút)

2.1. Thực hiện nghi lễ chào cờ

- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.

2.2. Tổng kết công tác tuần, triển khai công tác tuần 20

- GV trực ban nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của HS trong tuần 19.

- GV TPT triển khai hoạt động tuần 20.

- Tuyên  gương “Người tốt việc tốt”

+ Lâm lớp 4C nhặt được 1000 đồng.

( Các ĐC GVCN hỏi xem HS lớp mình ai bị mất tiền hoặc vòng bạc tìm gặp cô Hân nhận về ạ!)

- Đã tổ chức phong trong trào quyên góp, ủng hộ Tết vì bạn nghèo do Thành đoàn phát động về Liên đội.

- Tổ chức kí cam kết không tàng trữ, buôn bán và sử dụng pháo nổ ở các lớp.

- Tổ chức tốt Chương trình Tết yêu thương. Tổng số tiền quyên góp từ giáo viêm, phụ huynh, học sinh là 19.025.000 đồng và đã trao cho 40 em HS là hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật và khó khăn trong Liên đội.

Phương hướng tuần 20:

+ Tiếp tục duy trì sĩ số tốt.

+ Duy trì tốt các nền nếp đội, quy định của Liên đội.

- Thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh lớp học, sân trường
- Nghiêm cấm HS mua,bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ.

- Đội cờ đỏ nghiêm túc trực ban vào đầu giờ các buổi chiều. Nhắc nhở phụ huynh để xe đúng nơi quy định.

- Các lớp có cây xanh tích cực chăm sóc, giữ gìn , bảo vệ cây. 
- Tiếp tục rèn luyện, củng cố các bài múa hát sân trường, Thể dục giữa giờ. 

- Tich cực học tập tốt, rèn luyện chăm. Giữ gìn vệ sinh, nền nếp thật tốt.

- Lớp 5A trực ban 3 cầu thang tuần 20.

- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện nền nếp tuần 20.

3. TRẢI NGHIỆM 

- GV nêu yêu cầu tiết học

- Cho HS tham gia hát các bài hát về mùa xuân ( cá nhân, tổ, lớp)

- Nhận xét tuyên dương HS

- Liên hệ GD ý nghĩa ngày tết cổ truyền

	- HS chào cờ. 

- HS lắng nghe. 

- Đ/c Hảo triển khai

- Đ/c TPT triển khai

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe và thực hiện.

HS nghe

HS tham gia

HS nghe




 - Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có):…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………


Tiết 2: Toán
Bài 40. CÁC SỐ 17, 18, 19, 20 

I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Đếm, đọc, viết các số từ 17 đến 20.

- Nhận biết thứ tự các số từ 17 đến 20.

- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

- Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG  DẠY HỌC
· Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
· VBT Toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CH Ủ YẾU
   Dạy theo sách giáo viên trang 114
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Tiết 3+4: Học vần
BÀI 100: oi - ây (TIẾT 1+2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết các vần oi, ây; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần oi, ây. 

- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần oi, vần ây. 

- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Sói và dê.
- Viết đúng các vần oi, ây, các tiếng (con) voi, cây (dừa) cỡ nhỡ (trên bảng con).

- PTNL: Tìm được tiếng, từ, nói được câu có vần oi, ây

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV:  Ti vi, máy tính , học liệu điện tử

HS :  Sách VBT TV 1 tập 2, Bảng con, phấn, giẻ lau..... 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt - Trang 20
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Chiều:                                         Tiết 1: Tự nhiên và xã hội
Bài 12. CHĂM SÓC , BẢO VỆ CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI( TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 Sau bài học , HS đạt được 

- Nêu và thực hiện được một số việc phù hợp để chăm sóc , bảo vệ cây trồng:và vật nuôi

 - Nêu được tình huống an toàn hoặc không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật . 

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh :

 Biết cách quan sát , trình bày ý kiến của mình về hành động có thể gây mất an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật . 

* Vận dụng kiến thức , kĩ năng đã học :
 - Có ý thức chăm sóc , bảo vệ cây và các con vật .

 - Có ý thức giữ an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật .

II . ĐỒ DÙNG  DẠY HỌC

 - Các hình ảnh trong SGK . 

- Phiếu bài tập . Bảng phụ giấy A4 . 

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
(Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4)
Dạy theo SGV trang 116
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Tiết 2: Toán tăng
Ôn luyện tuần 19: các số từ 11 đến 20 – t1
I. MỤC TIÊU:
* Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố cho HS về nhận biết các số từ 11 đến 20

- Biết đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 11-20. Đọc, viết đúng và thứ tự   các số từ 11 đến 20

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Tái hiện củng cố: 
1. KTBC.
2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn HS làm bài tập. 
Bài 1:Viết số thích hợp vào ô trống

   - GV nêu yêu cầu.

   - Hướng dẫn HS quan sát hình

+ Hình 1 có bao nhiêu viên bi?

+ Hình 2 có bao nhiêu viên bi?

+ Hình 3 có bao nhiêu viên bi?

+ Hình 4 có bao nhiêu viên bi?

+ Hình 5 có bao nhiêu viên bi?

+ Hình 6 có bao nhiêu viên bi?

- Nhìn vào hình vẽ cho HS phân tích cấu tạo số

- Nhận xét

* Bài 2: Vẽ thêm cho đủ số chấm tròn tương ứng với số đã cho

- Nêu yêu cầu bài 2

- Cho HS quan sát từng hình vẽ sau đó đếm số lượng có trong mỗi hình, đọc số trong mỗi hình

+ Hình 1 có bao nhiêu chấm tròn? Con vẽ thêm mấy chấm tròn để có 11?

+ Làm tương tự với các hình còn lại

- GV chốt kết quả đúng 

* Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống rồi nối (theo mẫu)
- GV nêu yêu cầu.

 - Cho HS quan sát hình rồi đọc cột giữa

 - Cho HS nối vào vở theo mẫu.

- Nhận xét bài

* Bài 4. Số?
- GV nêu dãy số trên được xếp theo thứ tự tăng dần, vậy những số nào còn thiếu?

- Cho HS đọc lại cả dãy số vừa điền

- GV nhận xét

* Bài 5: Viết các số từ 10 đến 20 rồi đọc các số đó:

- GV nêu yêu cầu

- Cho HS viết vào vở thứ tự các số

- Củng cố cho HS về cách viết số

- Cho HS đọc dãy số trên 

- Nhận xét

3. Củng cố- dặn dò.
- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	- Nhắc lại yêu càu

- HS quan sát hình.

- HS quan sát, trả lời:

+ 12

+ 10

+ 11

+ 13

+ 14

+ 15

12 gồm 1 chục và 2 đơn vị

10 gồm 1 chục và 0 đơn vị…..

- Làm bài vào vở

- Nhắc lại yêu cầu

- HS quan sát tranh và trả lời

- Hình 1 có 10 chấm tròn, vẽ thêm 1 chấm tròn để có đủ 11 chấm tròn

- HS vẽ thêm các chấm tròn vào vở

- HS nhận xét bạn.

- HS nhắc lại yêu cầu.

- HS đếm đọc

- HS nối vào vở

- HS tự kiểm tra chéo trong bàn

- HS nêu, sau đó điền vào ô trống

- Vài HS đọc

- HS nêu lại yêu cầu

- Vài HS đọc (xuôi, ngược)

- Nhận xét bạn đọ

- Lắng nghe




Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

…………………………………………………………………

Tiết 3:  Tiếng việt tăng
Ôn vần oi, ây
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- HS đọc trôi chảy bài 100 và đọc , viết được một số tiếng và từ có chứa vần oi / ây
- Rèn kĩ năng  đọc trơn các từ chứa vần đã học.

- Rèn kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU
	1. Khởi động :

- HS thi đua nêu các tiếng chứa vần đã học

GV ghi bảng, cho HS luyện đọc lại

GV nhận xét tuyên dương HS
2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS nêu ý kiến
- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc



	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các tiếng ngoài bài có vần oi / ây

sau: con voi, nói vè, nhảy dây, làn mây, cấy lúa, soi đèn, hỏi bài, gọi bạn, chó sói, cục tẩy, xây nhà, ….
- Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.
- GV cho HS luyện đọc thầm bài trên bảng:

Lan cho bạn mượn cục tẩy trong giờ kiểm tra.
Chó sói ăn thịt dê con.

Chú công nhân xây nhà rất đẹp.
HS phát hiện và nêu các tiếng có vần  oi / ây
- HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện Viết:

GV hướng dẫn kĩ thuật nối các tiếng có vần  oi / ây
Lưu ý khoảng cách trình bày

*Lư​u ý: Tư​ thế viết, cách để vở, điểm  đặt bút , cách rê bút, lia bút, nét nối 

Đọc cho HS viết các tiếng và câu ứng dụng

- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	HS quan sát

- HS viết bài vào vở

HS nêu

   


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Thứ ba ngày  4 tháng 2 năm 2025
Chiều :                                             Tiết 1: Tập viết
TẬP VIẾT (SAU BÀI 100+101)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Viết đúng các vần oi, ây, ôi, ơi; các từ ngữ con voi, cây dừa, trái ổi, bơi lội kiểu chữ viết thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ.

- Chữ viết rõ ràng, đều nét, đặt dấu thanh đúng vị trí. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Chữ mẫu bài tập viết
HS:  Vở Luyện viết tập 2

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ  HỌC  CH Ủ YẾU

Dạy theo sách giáo viên trang 25
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Tiết 2: Toán
Bài 41. LUYỆN TẬP 

I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT  
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

· Củng cố kĩ năng đếm, đọc, viết các số từ 11 đến 20.

· Nhận biết thứ tự các số từ 11 đến 20.

· Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

· Phát triển các NL toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Tranh khởi động.

· Các thanh (mỗi thanh gồm 10 khối lập phương rời ghép lại) và các khối lập phương rời hoặc các thẻ chục que tính và các que tính rời để đếm.

· Các thẻ số từ 10 đến 20 và các thẻ chữ: mười, hai mươi.
III.   CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU
Dạy theo sách giáo viên - Trang 116
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Tiết 2: Toán tăng     
Ôn luyện tuần 19: các số từ 11 đến 20 – t2
I. MỤC TIÊU:
* Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố cho HS về nhận biết các số từ 11 đến 20

- Biết đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 11-20. Đọc, viết đúng và thứ tự   các số từ 11 đến 20

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 2
	B. Kết nối:
1. KTBC.
2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 6: Viết số thích hợp vào ô trống

- HD học sinh đếm số lượng đồ vật trong mỗi hình rồi viết vào ô trống
- GV quan sát, nhận xét.

* Bài 7. Viết (theo mẫu)

  - GV nêu yêu cầu 

  - GV hướng dẫn HS đọc và viết số

  - GV nhận xét.

- Củng cố cách đọc viết số

* Bài 8. Tô màu số chấm tròn tương ứng

 - GV nêu nêu cầu, cho HS quan sát hình

 - GV Hướng dẫn HS tô màu đủ số lượng cho trước

- Cho HS tô màu vào vở

 - Cho HS đổi chéo vở kiểm tra.

 - GV nhận xét.

* Bài 9. a. Khoanh vào chữ đứng trước khay có mười lăm chiếc bánh

- GV nêu yêu cầu.

- HDHS làm bài

- Cho HS làm miệng sau đó làm vở

- GV quan sát HS làm và nhận xét

b. Vẽ thêm cho đủ 20 chấm tròn

- Cho HS đếm số chấm tròn và nêu kết quả

- Vẽ thêm máy chấm tròn nữa để có 20?

- HS vẽ vào vở

- Nhận xét

* Bài 10. Nối các số theo thứ tự từ 1- 20 rồi tô màu

- HD học sinh làm bài

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở

3. Củng cố- dặn dò.
- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhỏ các em về chuẩn bị bài sau.
	- HS đếm miệng sau đó viết số vào ô trống trong vở

- Đọc lại các số vừa viết được

- HS nêu lại yêu cầu

- làm bài vào vở

- HS nhận xét bạn.

- Nêu lại yêu cầu và quan sát đọc số cho trước

- Dùng màu tô vào vở

- Nhận xét bài theo cặp

- HS làm bài theo yêu cầu

- Đếm số lượng rồi tìm khay có số lượng là 15 để khoanh ( đáp án B)

- HS nhận xét bạn

- HS đếm rồi nêu: Có 19 chấm tròn

- Vẽ thêm 1 chấm tròn

- Nhắc lại yêu cầu

- HS nối theo yêu cầu

- Phát hiện hình vừa nối được sau đó tô màu (bàn chải và kem đánh răng)




Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

                                              

Thứ tư ngày 5  tháng 2 năm 2025
Sáng:                                                Tiết 1+2: Đạo đức

BÀI 9. EM VỚI ANH CHỊ EM TRONG GIA ĐÌNH ( TIẾT 1+ 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Học xong bài này, HS cần đạt được các yêu cầu sau:

· Nhận biết được biểu hiện của sự quan tâm, chăm sóc anh chị em trong gia đinh.

· Thế hiện được sự quan tâm, chăm sóc anh chị em trong gia đình bằng những hành vi phù hợp với lứa tuổi.

· Lễ phép, vâng lời anh chị; nhường nhịn và giúp đỡ em nhò.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
     SGK Đạo đức 1.
· Băng/đĩa/clip bài hát “Làm anh khó đấy” (nếu có).

· Các tranh trong bài phóng to.

· Máy tính, ti vi, học liệu điện tử

· Một số đạo cụ để đóng vai.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Đạo đức (Trang 74)
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………
Tiết 3+4: Học vần
BÀI 102: ui - ưi (Tiết 1+2)

I.    YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  
- HS nhận biết các vần ui, ưi; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ui, ưi. 

- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ui, vần ưi.

- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Hạt nắng bé con.

- HS viết đúng các vần ui, ưi, các tiếng (ngọn) núi, gửi (thư) cỡ nhỡ (trên bảng con).

- PTNL: Tìm được tiếng, từ, nói được câu có vần ui, ưi 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
       GV:  Ti vi, máy tính, học liệu điện tử.
HS : Sách giáo khoa TV tập 2 và VBT TV 1 tập 2, Bảng con, phấn , giẻ lau..... 

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 26)

Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Chiều:                                                Tiết 1: Toán

BÀI 42. CÁC SỐ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 

I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT  
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

· Đếm số lượng bằng cách tạo mười.

· Đọc, viết các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.

· Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

· Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

· Máy tính, ti vi, học liệu điện tử

· VBT Toán
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU
   Dạy theo sách giáo viên trang 118
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………
Tiết 2: Toán tăng

Ôn luyện tuần 19: các số từ 11 đến 20 – t3
I. Yêu cầu cần đạt:
* Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố cho HS về nhận biết các số từ 11 đến 20

- Biết đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 11-20. Đọc, viết đúng và thứ tự   các số từ 11 đến 20

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.

II. Đồ dùng dạy học:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 3
	C. Vận dụng, phát triển.
1. KTBC.
2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 11. Viết số thích hợp vào ô trống

- HD HS quan sát hình ở hàng 1

- Đếm số bạn trong hình rồi viết vào chỗ trống

- Nhận xét

* Bài 12. Viết số nhà thích hợp vào ô trống

- GV nêu yêu cầu.

- Cho HS quan sát hình vẽ trong tranh

- Kể tên các số nhà còn thiếu

- Củng cố dãy số chẵn và lẻ

- Gv nhận xét

* Bài 13: Số?

- Cho HS quan sát và nêu tên các đồ vật có trong hình

- Đếm số lượng mỗi đồ vật rồi viết vào ô trống

- Nhận xét

3. Củng cố- dặn dò.
- Nhận xét tiết học

- Cho HS tự đánh giá sau bài học

- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	- HS nhắc lại yêu cầu

- HS đếm rồi viết: Có 20 bạn

- HS nhắc lại yêu cầu

- HS quan sát hình, rồi kể

- Viết các số nhà còn thiếu vào vở

- Đọc lại cả dãy số

- HS quan sát

- Viết vở: Diều: 5  sọt rác: 12   ô: 11

Giường nằm: 6       người: 11

- HS tự đánh giá mức độ hoàn thành bài 

- Đánh giá bài học


.Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Tiết 3: Tiếng việt tăng 
Ôn vần ui, ưi

I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT  

- HS đọc trôi chảy bài 102 và đọc, viết được một số tiếng và từ có chứa ui / ưi

- Rèn kĩ năng  đọc trơn các từ chứa vần đã học.

- Rèn kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài.

III.   CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU
	1. Khởi động :

- HS thi đua nêu các tiếng chứa vần đã học

GV ghi bảng, cho HS luyện đọc lại

GV nhận xét tuyên dương HS

2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS nêu ý kiến

- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc



	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các tiếng ngoài bài có vần ui / ưi

sau: túi đồ, ngọn núi, múi bòng, đốt củi, viên sủi, gửi thư, vui vẻ , núi đá , dệt cửi . tầm gửi 

- Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.
- GV cho HS luyện đọc thầm bài trên bảng:

Mẹ nhờ bé xách túi đồ.

Trời rét, cả nhà đốt củi sưởi ấm.

Yến viết thư cho bố. Em đem lá thư ra bưu điện để gửi thư.

HS phát hiện và nêu các tiếng có vần  ui / ưi

- HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện Viết:

GV hướng dẫn kĩ thuật nối các tiếng có vần  ui / ưi

Lưu ý khoảng cách trình bày

*Lư​u ý: Tư​ thế viết, cách để vở, điểm  đặt bút , cách rê bút, lia bút, nét nối 

Đọc cho HS viết các tiếng và câu ứng dụng

- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	HS quan sát

- HS viết bài vào vở

HS nêu

   


.Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Thứ năm ngày 6  tháng 2  năm 2025
Sáng:                                             Tiết 3+ 4: Học vần
BÀI 103: uôi - ươi (tiết 1+2)

I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT  

- Nhận biết vần uôi, ươi; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần uôi, ươi. 

- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần uôi, vần ươi. 

- Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Cá và chim.

- Viết đúng các vần uôi, ươi, các tiếng (dòng) suối, (quả) bưởi cỡ nhỡ (trên bảng con).

- PTNL: Tìm được tiếng, từ, nói được câu có vần uôi, ươi 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV:  Ti vi, máy tính, học liệu điện tử

HS :  Sách giáo khoa TV tập 2, Vở bài tập 2, Bảng con, phấn , giẻ lau..... 

III.   CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU
Dạy theo sách giáo viên trang 28
    Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)………………………………………

……………………………………………………………………………………………



Thứ sáu ngày 7  tháng 2 năm 2025
Chiều                                             Tiết 1: Tập viết
TẬP VIẾT (SAU BÀI 102+103)

I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Viết đúng các vần ui, ưi, uôi, ươi, các tiếng ngọn núi, gửi thư, dòng suối, quả bưởi - kiểu chữ viết thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ.

- Chữ viết rõ ràng, đều nét, đặt dấu thanh đúng vị trí. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Bảng phụ viết vần, từ ngữ trên dòng kẻ ô li. 

- Vở Luyện viết 1, tập hai. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CH Ủ YẾU
Dạy theo sách giáo viên trang 30
Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Tiết 2: Tiếng việt tăng

Ôn vần uôi, ươi

I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT  
- HS đọc trôi chảy bài 103 và đọc, viết được một số tiếng và từ có chứa uôi  / ươi

- Rèn kĩ năng  đọc trơn các từ chứa vần đã học.

- Rèn kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài.

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU    
	1. Khởi động :

- HS thi đua nêu các tiếng chứa vần đã học

GV ghi bảng, cho HS luyện đọc lại

GV nhận xét tuyên dương HS

2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS nêu ý kiến

- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc



	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các tiếng ngoài bài có vần uôi  / ươi sau: buổi tối, chuỗi hạt, lá chuối, cơm nguội, tươi cười, lò sưởi, tặc lưỡi, tưới cây, mát rượi
- Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.
- GV cho HS luyện đọc thầm bài trên bảng:

Buổi tối , mẹ dạy bé ôn bài.

Các bạn lớp 1A chăm chỉ tưới cây trong vườn trường.

HS phát hiện và nêu các tiếng có vần  uôi  / ươi 

- HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện Viết:

GV hướng dẫn kĩ thuật nối các tiếng có vần  uôi  / ươi 

Lưu ý khoảng cách trình bày

*Lư​u ý: Tư​ thế viết, cách để vở, điểm  đặt bút , cách rê bút, lia bút, nét nối 

Đọc cho HS viết các tiếng và câu ứng dụng

- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	HS quan sát

- HS viết bài vào vở

HS nêu

   


Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


Tiết 3: Sinh hoạt

SINH HOẠT SAO
CHIA SẺ VỀ HOẠT ĐỘNG EM YÊU THÍCH

I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT  


* Sinh hoạt sao: 
- HS phát huy những ​ưu điểm trong tuần, đề ra phương hướng tuần tới 20

- HS biết khắc phục những nhược điểm đã mắc phải trong tuần sau.

- Giúp HS có ý thức đối với bản thân, với lớp, tự phấn đấu v​ươn lên.

* HĐ trải nghiệm: 

Sau hoạt động học sinh có khả năng:

- Biết chia sẻ cảm xúc sau các hoạt động của chủ đề;

- Bước đầu vận dụng được điều đã học vào cuộc sống hàng ngày.

II. CHUẨN BỊ:

- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:

	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định: Hát

2. Các bước sinh hoạt:

2.1. Nhận xét trong tuần 20

- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+Đi học chuyên cần:

+ Tác phong , đồng phục .

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  

+ Vệ sinh. 

 + GV nhận xét qua 1 tuần học:

* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.

* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.

2.2.Phương hướng tuần 21

- Thực hiện dạy tuần 21, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 

2.3. Chia sẻ về hoạt động em yêu thích

- GV cho HS làm việc theo nhóm, tổ với nội dung:

+ Em hãy kể những việc đã làm được theo chủ đề “Mùa xuân của em”;

 + Nêu những điều em đã học được khi tham gia các hoạt động trong chủ đề?;

+ Em thích các hoạt động nào trong chủ đề?

+ Em mong muốn điều gì từ các hoạt động tiếp theo? 

- GV chốt lại những điều đã học được của HS, khen ngợi những HS đã làm tốt.

 - Nhắc nhở, chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo)
	 

- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.

+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

 - HS làm việc nhóm 4

- HS chia sẻ trước lớp

- Lắng nghe




Điều chỉnh, bổ sung sau tiết dạy ( nếu có)……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

                                                                          Duyệt ngày……..tháng….. năm 2025
                                                     Phó hiệu trưởng

                                                        Nguyễn Thị Hằng

